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Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề


Câu 1. Ở cây xương rồng, nước chủ yếu được thoát qua cơ quan nào sau đây?


A. Lá. 
B. Thân. 
C. Cành. 
D. Rễ. 

Câu 2. Loài động vật nào sau đây trao đổi khí qua bề mặt cơ thể?


A. Đại bàng. 
B. Trai sông. 
C. Giun đất. 
D. Cá chép. 

Câu 3. Côđon nào sau đây không có anticôđon tương ứng?


A. 5’UAG3’. 
B. 3’UAG5’. 
C. 5’UAX3’. 
D. 5’AUG3’. 

Câu 4. Gen là một đoạn phân tử ADN có chức năng


A. cấu tạo nên cơ thể. 

B. cấu tạo nên protein.
 
C. mang thông tin quy định cấu trúc một chuỗi pôlipeptit hoặc một loại ARN. 

D. mang thông tin quy định cấu trúc nên NST. 

Câu 5. Khi nói về NST, nhận định nào sau đây sai?


A. Sợi cơ bản có đường kính 11 nm. 

B. Thành phần gồm ADN và rARN. 

C. Có chức năng lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền. 

D. NST của các loài sinh vật khác nhau không phải chỉ ở số lượng và hình thái mà chủ yếu ở các gen trên đó. 

Câu 6. Loại đột biến nào sau đây thường không làm thay đổi số lượng và thành phần gen trên một nhiễm sắc thể?


A. Lặp đoạn nhiễm sắc thể. 
B. Đảo đoạn nhiễm sắc thể. 

C. Mất đoạn nhiễm sắc thể. 
D. Chuyển đoạn giữa hai nhiễm sắc thể khác nhau. 

Câu 7. Phép lai nào sau đây cho đời con có 3 kiểu gen?


A. AABB × AaBb. 
B. aaBB × AaBb. 
C. AaBB × Aabb. 
D. AaBB × aaBb. 

Câu 8. Trong trường hợp không xảy ra đột biến, nếu các cặp alen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau thì chúng


A. di truyền cùng nhau tạo thành nhóm gen liên kết. 

B. sẽ phân li độc lập trong quá trình giảm phân hình thành giao tử. 

C. luôn có số lượng, thành phần và trật tự các nuclêôtit giống nhau. 

D. luôn tương tác với nhau cùng quy định một tính trạng. 

Câu 9. Một cá thể có kiểu gen Aa (tần số hoán vị gen giữa hai gen B và D là 20%). Tỉ lệ loại giao tử aBD là bao nhiêu?


A. 5%. 
B. 20%. 
C. 15%. 
D. 10%. 

Câu 10. Ở một loài thực vật, cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng thuần chủng thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn được F2 có 245 cây hoa trắng: 315 cây hoa đỏ. Hãy chọn kết luận đúng về số loại kiểu gen của thế hệ F2.


A. Đời F2 có 9 loại kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen quy định hoa đỏ. 

B. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen quy định hoa trắng. 

C. Đời F2 có 9 kiểu gen quy định cây hoa đỏ, 7 kiểu gen quy định hoa trắng. 

D. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 7 kiểu gen quy định hoa trắng. 

Câu 11. Trong các quần thể dưới đây, có bao nhiêu quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền
Quần thể 1: 0,5AA + 0,5aa = 1. Quần thể 2: 100% Aa.
Quần thể 3: 0,49AA + 0,42Aa + 0,09aa = 1.
Quần thể 4: 0,36AA + 0,48Aa + 0,16aa = 1.
Quần thể 5: 0,64AA + 0,32Aa + 0,04aa = 1


A. 4. 
B. 1. 
C. 3. 
D. 2. 

Câu 12. Thành tựu nào sau đây là của công nghệ tế bào?


A. Tạo giống lúa gạo vàng. 
B. Tạo cừu Đôlly. 

C. Tạo dâu tằm tam bội. 
D. Tạo chuột bạch mang gen của chuột cống. 

Câu 13. Cặp cơ quan nào sau đây là cơ quan tương đồng?


A. Cánh chim và cánh bướm. 
B. Vây ngực cá voi và vây ngực cá chép. 

C. Chân trước của mèo và vây ngực cá voi. 
D. Gai xương rồng và gai cây hoàng liên. 

Câu 14. Các bằng chứng cổ sinh vật học cho thấy: Trong lịch sử phát triển sự sống trên Trái Đất, thực vật có hoa xuất hiện ở


A. kỉ Đệ tam (Thứ ba) thuộc đại Tân sinh. 
B. kỉ Triat (Tam điệp) thuộc đại Trung sinh. 

C. kỉ Krêta (Phấn trắng) thuộc đại Trung sinh. 
D. kỉ Jura thuộc đại Trung sinh. 

Câu 15. Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố hữu sinh?


A. Ánh sáng. 
B. Độ ẩm. 
C. Cạnh tranh. 
D. Nhiệt độ. 

Câu 16. Chim sáo mỏ đỏ và linh dương có mối quan hệ sinh thái nào sau đây?


A. Sinh vật ăn sinh vật. 
B. Kí sinh. 

C. Cộng sinh. 

D. Hợp tác. 

Câu 17. Khi nói về quang hợp ở thực vật, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Khi không có CO2 thì không xảy ra pha tối nhưng vẫn xảy ra pha sáng. 

B. Pha tối không sử dụng ánh sáng cho nên nếu không có ánh sáng thì pha tối vẫn diễn ra. 

C. Quá trình quang phân li nước diễn ra ở pha sáng, do đó nếu không có pha tối thì cây vẫn giải phóng O2. 

D. Nếu có một chất độc ức chế pha tối thì pha sáng cũng bị ức chế. 

Câu 18. Khi nói về đặc điểm tiêu hóa ở động vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tất cả các loài thú ăn thực vật đều có dạ dày 4 ngăn.
II. Ở thú ăn thịt, thức ăn là thịt được tiêu hóa cơ học và hóa học trong dạ dày giống như ở người.
III. Ruột non ở thú ăn thịt ngắn hơn so với ruột non ở thú ăn thực vật.
IV. Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa nội bào.


A. 2. 
B. 1. 
C. 3. 
D. 4. 

Câu 19. Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Trong quần thể, giả sử gen A có 5 alen và có tác nhân 5BU tác động vào quá trình nhân đôi của gen A thì quần thể sẽ có 6 alen.
II. Tác nhân 5BU tác động gây đột biến gen thì có thể sẽ làm tăng chiều dài của gen.
III. Gen trong tế bào chất bị đột biến thì chỉ có thể được di truyền cho đời sau qua sinh sản vô tính.
IV. Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit vẫn có thể làm tăng số axit amin của chuỗi polipeptit.


A. 3. 
B. 4. 
C. 1. 
D. 2. 

Câu 20. Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24 đã xuất hiện thể đột biến có 25 nhiễm sắc thể. Thể đột biến này có thể được phát sinh nhờ bao nhiêu cơ chế sau đây?
I. Rối loạn giảm phân, một cặp nhiễm sắc thể không phân li.
II. Rối loạn nguyên phân, một cặp nhiễm sắc thể không phân li.
III. Tiếp hợp và trao đổi chéo không cân giữa 2 cromatit cùng nguồn gốc.
IV. Rối loạn giảm phân, tất cả các cặp nhiễm sắc thể không phân li.


A. 1. 
B. 3. 
C. 2. 
D. 4. 

Câu 21. Có 6 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen x 
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. giảm phân bình thường, không có đột biến sẽ có tối đa bao nhiêu loại giao tử?


A. 20. 
B. 24. 
C. 32. 
D. 10. 

Câu 22. Khi nói về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây sai?


A. Trong một quần thể, sự chọn lọc tự nhiên làm giảm tính đa dạng của sinh vật. 

B. Cạnh tranh cùng loài là một trong những nhân tố gây ra sự chọn lọc tự nhiên. 

C. Áp lực của chọn lọc tự nhiên càng lớn thì sự hình thành các đặc điểm thích nghi càng chậm. 

D. Chọn lọc tự nhiên là nhân tố quy định chiều h¬ướng tiến hoá của sinh giới. 

Câu 23. Trong các đặc điểm sau, kiểu phân bố ngẫu nhiên có bao nhiêu đặc điểm ?
I. Thường gặp khi môi trường có điều kiện sống phân bố đồng đều.
II. Có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.
III. Giúp sinh vật tận dụng được nguồn sống tiềm tàng có trong môi trường.
IV. Các cá thể quần tụ với nhau để hỗ trợ nhau.


A. 2. 
B. 3. 
C. 4. 
D. 1. 

Câu 24. Khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Trong một quần xã sinh vật, mỗi loài chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn nhất định. 

B. Quần xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn trong quần xã càng phức tạp. 

C. Cấu trúc của lưới thức ăn càng phức tạp khi đi từ vĩ độ thấp đến vĩ độ cao. 

D. Trong tất cả các quần xã sinh vật trên cạn, chuỗi thức ăn được khởi đầu bằng sinh vật tự dưỡng. 

Câu 25. Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Đột biến điểm có thể không làm thay đổi số lượng nucleotit mỗi loại của gen.
II. Nếu đột biến không làm thay đổi chiều dài của gen thì cũng không làm thay đổi tổng số axit amin của chuỗi polipeptit.
III. Nếu đột biến điểm làm tăng chiều dài của gen thì chứng tỏ sẽ làm tăng liên kết hidro của gen.
IV. Đột biến mất một cặp nucleotit có thể không làm thay đổi cấu trúc của chuỗi polipeptit


A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

Câu 26. Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm mất cân bằng gen trong hệ gen của tế bào.
II. Tất cả các đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể đều làm thay đổi số lượng gen trên nhiễm sắc thể.
III. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có thể không làm thay đổi hàm lượng ADN trong nhân tế bào.
IV. Tất cả các đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể đều làm thay đổi độ dài của ADN.


A. 1. 
B. 3. 
C. 2. 
D. 4. 

Câu 27. Một loài thực vật lưỡng bội, xét 5 cặp gen Aa, Bb, Dd, Ee, Gg quy định 5 cặp tính trạng nằm trên 5 cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Trong đó, alen trội là trội hoàn toàn và các alen A, B, D, e, g là các alen đột biến. Quần thể của loài này có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen quy định các thể đột biến?


A. 211. 
B. 242. 
C. 239. 
D. 235. 

Câu 28. Tính trạng chiều cây của một loài thực vật do 3 cặp gen Aa, Bb, Dd nằm trên 3 cặp NST khác nhau và tương tác theo kiểu cộng gộp. Khi trong kiểu gen có thêm 1 alen trội thì cây cao thêm 20 cm; cây đồng hợp gen lặn có chiều cao 100cm. Cho cây cao nhất lai với cây thấp nhất thu được F1. Tiếp tục cho F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu được F2. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về đời F2?
I. Loại cây cao 160cm chiếm tỉ lệ cao nhất.
II. Có 3 kiểu gen quy định kiểu hình cây cao 120cm.
III. Cây cao 140cm chiếm tỉ lệ 15/64.
IV. Có 6 kiểu hình và 27 kiểu gen.


A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

Câu 29. Xét 2 quần thể của loài chim sẽ. Quần thể 1 có 1000 cá thể, quần thể 2 có 2500 cá thể. Cả hai quần thể đang cân bằng di truyền và tần số alen A của quần thể 1 là 0,2; của quần thể 2 là 0,4. Giả sử có 15% cá thể của quần thể 1 di cư sang quần thể 2 và 6% cá thể của quần thể 2 di cư sang quần thể 1. Theo lí thuyết, sau khi có di cư và nhập cư thì tần số alen A của quần thể 1 và quần thể 2 lần lượt là:


A. 0,23; 97/255. 
B. 0,31; 83/231. 
C. 0,24; 85/232. 
D. 0,27; 81/253. 

Câu 30. Khi nói về kích thước quần thể, phát biểu nào sau đây đúng?
I. Nếu kích thước quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu thì quần thể thường sẽ rơi vào trạng thái tuyệt chủng.
II. Nếu quần thể biệt lập với các quần thể cùng loài khác và tỉ lệ sinh sản bằng tỉ lệ tử vong thì kích thước quần thể sẽ được duy trì ổn định.
III. Cạnh tranh cùng loài góp phần duy trì ổn định kích thước quần thể phù hợp với sức chứa của môi trường.
IV. Nếu môi trường sống thuận lợi, nguồn sống dồi dào thì tỉ lệ sinh sản tăng và thường dẫn tới làm tăng kích thước quần thể.


A. 4. 
B. 1. 
C. 3. 
D. 2. 

Câu 31. Giả sử một lưới thức ăn được mô tả như sau: Thỏ, chuột, châu chấu và chim sẻ đều ăn thực vật; châu chấu là thức ăn của chim sẻ; cáo ăn thỏ và chim sẻ; cú mèo ăn chuột. Phát biểu nào sau đây đúng về lưới thức ăn này?


A. Cáo và cú mèo có ổ sinh thái về dinh dưỡng khác nhau. 

B. Có 5 loài cùng thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2. 

C. Chuỗi thức ăn dài nhất gồm có 5 mắt xích. 

D. Cú mèo là sinh vật tiêu thụ bậc 3. 

Câu 32. Khi nói về thành phần hữu sinh trong hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Tất cả nấm đều là sinh vật phân giải. 

B. Sinh vật tiêu thụ bậc 3 luôn có sinh khối lớn hơn sinh vật tiêu thụ bậc 2. 

C. Tất cả các loài động vật ăn thịt thuộc cùng một bậc dinh dưỡng. 

D. Vi sinh vật tự dưỡng được xếp vào nhóm sinh vật sản xuất. 

Câu 33. Ba tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen 
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 giảm phân bình thường, trong đó có 1 tế bào xảy ra hoán vị giữa alen D và alen d. Theo lí thuyết, kết thúc giảm phân có thể tạo ra


A. tối đa 8 loại giao tử. 
B. loại giao tử mang 3 alen trội chiếm tỉ lệ 1/8. 

C. 6 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau. 
D. 4 loại giao tử với tỉ lệ 5 : 5 : 1 : 1. 

Câu 34. Một loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Giả sử có 1 thể đột biến của loài này chỉ bị đột biến mất đoạn nhỏ không chứa tâm động ở 1 NST thuộc cặp số 5. Cho biết không phát sinh đột biến mới, thể đột biến này giảm phân bình thường và không xảy ra trao đổi chéo. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về thể đột biến này?
I. Giao tử được tạo ra từ thể đột biến này có 12 NST.
II. Mức độ biểu hiện của tất cả các gen trên NST số 5 đều tăng lên.
III. Trong tổng số giao tử được tạo ra có 50% số giao tử không mang NST đột biến.
IV. Tất cả các gen còn lại trên NST số 5 đều không có khả năng nhân đôi.


A. 1. 
B. 3. 
C. 4. 
D. 2. 

Câu 35. Một loài thực vật, cho cây thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có 4 loại kiểu hình trong đó có 1% số cây thân thấp, hoa trắng. Biết rằng mỗi gen quy định 1 tính trạng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. F1 có tối đa 9 loại kiểu gen.
II. F1 có 32% số cây đồng hợp tử về một cặp gen.
III. F1 có 24% số cây thân cao, hoa trắng.
IV. Kiểu gen của P có thể là 
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A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

Câu 36. Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Phép lai 
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 thu được F1 có 5,125% số cá thể có kiểu hình lặn về 3 tính trạng. Theo lí thuyết, số cá thể cái dị hợp tử về 1 trong 3 cặp gen ở F1 chiếm tỉ lệ


A. 28,25%. 
B. 10,25%. 
C. 25,00%. 
D. 14,75%. 

Câu 37. Một loài thực vật, cho cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 56,25% cây hoa đỏ; 18,75% cây hoa hồng; 18,75% cây hoa vàng; 6,25% cây hoa trắng. Lai phân tích cây hoa đỏ dị hợp tử về 2 cặp gen ở F1, thu được Fa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. F1 có 6 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ.
II. Các cây hoa đỏ F1 giảm phân đều cho 4 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau.
III. Fa có số cây hoa vàng chiếm 25%.
IV. Fa có số cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ lớn nhất.


A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

Câu 38. Một loài thực vật, tính trạng chiều cao thân do 2 cặp gen A, a và B, b phân li độc lập cùng quy định: kiểu gen có cả 2 loại alen trội A và B quy định thân cao, các kiểu gen còn lại đều quy định thân thấp. Alen D quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Cho cây dị hợp tử về 3 cặp gen (P) tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 6 cây thân cao, hoa vàng : 6 cây thân thấp, hoa vàng : 3 cây thân cao, hoa trắng : 1 cây thân thấp, hoa trắng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Kiểu gen của cây P có thể là 
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II. F1 có 1/4 số cây thân cao, hoa vàng dị hợp tử về 3 cặp gen.
III. F1 có tối đa 7 loại kiểu gen.
IV. F1 có 3 loại kiểu gen quy định cây thân thấp, hoa vàng.


A. 2. 
B. 4. 
C. 3. 
D. 1. 

Câu 39. Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) có 20% số cây hoa trắng. Ở F3, số cây hoa trắng chiếm 25%. Cho rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tần số kiểu gen ở thế hệ P là 24/35AA : 4/35Aa : 7/35aa.
II. Tần số alen A ở thế hệ P là 9/35.
III. Tỉ lệ kiểu hình ở F1 là 27 cây hoa đỏ : 8 cây hoa trắng.
IV. Hiệu số giữa tỉ lệ cây hoa đỏ có kiểu gen đồng hợp tử với tỉ lệ cây hoa trắng giảm dần qua các thế hệ.


A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

Câu 40. Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền bệnh mù màu và bệnh máu khó đông ở người. Mỗi bệnh do 1 trong 2 alen của 1 gen nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X quy định, 2 gen này cách nhau 20cM. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Người số 1 và người số 3 có thể có kiểu gen giống nhau.
II. Xác định được tối đa kiểu gen của 6 người.
III. Xác suất sinh con bị cả 2 bệnh của cặp 6 - 7 là 2/25.
IV. Xác suất sinh con thứ ba không bị bệnh của cặp 3 - 4 là 1/2.
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A. 3. 
B. 2. 
C. 1. 
D. 4. 
Đáp án

	1-B
	2-C
	3-A
	4-C
	5-B
	6-B
	7-C
	8-B
	9-B
	10-A

	11-C
	12-B
	13-C
	14-C
	15-C
	16-D
	17-D
	18-A
	19-C
	20-C

	21-A
	22-C
	23-A
	24-B
	25-C
	26-C
	27-C
	28-C
	29-A
	30-A

	31-A
	32-D
	33-D
	34-D
	35-B
	36-D
	37-A
	38-D
	39-B
	40-C


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án B
Vì lá bị tiêu giảm và biến thành gai cho nên ở xương rồng, nước chủ yếu được thoát qua thân. → Đáp án B. 
Câu 2: Đáp án C
Câu 3: Đáp án A
Câu 4: Đáp án C
Câu 5: Đáp án B
NST được cấu tạo từ ADN và Protein loại histon. 

ADN và Protein histon → nucleoxome → cuộn xoắn → sợi cơ bản 11nm → sợi nhiễm sắc 30nm → siêu xoắn 300 nm → chromatide 700 nm. 

NST có vai trò lưu giữ bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền. 

NST của các loài khác nhau không chỉ khác nhau về số lượng hình thái mà cả các gen trên đó.
Câu 6: Đáp án B
Đáp án B. Vì đảo đoạn chỉ làm thay đổi vị trí của các gen ở NST bị đảo mà không làm thay đổi thành phần và số lượng gen trên NST. 
Câu 7: Đáp án C
Câu 8: Đáp án B
Các cặp alen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau thì chúng phân li độc lập trong quá trình giảm phân hình thành giao tử. 
Câu 9: Đáp án B
Tỉ lệ loại giao tử aBD = 0,5 a × 0,4 Bd = 0,2 = 20%. 
Câu 10: Đáp án A
F2 có tỉ lệ 245 cây hoa trắng: 315 cây hoa đỏ = 9 hoa đỏ : 7 hoa trắng.

→ F1 có kiểu gen AaBb. 

F1 tự thụ phấn: AaBb × AaBb = (Aa× Aa) (Bb × Bb) = (1AA : 2Aa : 1aa)(1BB:2Bb:1bb) 

Tỉ lệ kiểu gen ở F2 là 9A-B- : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb. 

Số loại kiểu gen = 3 × 3 = 9 loại. 

Số kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ A-B- = 4 loại. Số kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng = 5 loại. 
Câu 11: Đáp án C
Quần thể cân bằng là quần thể có cấu trúc 100%AA hoặc 100%aa

Với quần thể có dạng xAA : yAa : zaa. Quần thể cân bằng khi x.z = (y/2)2

Trong các quần thể trên, chỉ có quần thể 3, 4, 5 cân bằng
Câu 12: Đáp án B
A và D là của công nghệ gen; C là của gây đột biến. 
Câu 13: Đáp án C
Câu 14: Đáp án C
Đối với loại câu hỏi liên quan đến các kỉ, các đại thì rất khó nhớ. Tuy nhiên, chúng ta cần nắm một số vấn đề cơ bản như sau:

- Ở đại Trung sinh đã bắt đầu xuất hiện cây có hóa, thú. Đại Tân sinh bắt đầu xuất hiện bộ khỉ. 

- Các nhóm sinh vật bao giờ cũng xuất hiện ở đại trước rồi mới phát triển ưu thế ở đại tiếp theo. 

- Trong 4 kỉ nói trên thì kỉ Krêta là giai đoạn xuất hiện thực vật có hoa
Câu 15: Đáp án C
Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm là những nhân tố hữu sinh. 
Câu 16: Đáp án D
Đáp án D. Chim sáo bắt các con chấy rận ở trên cơ thể linh dương. Do đó, cả chim sáo và linh dương đã hợp tác với nhau để cùng tiêu diệt chấy rận; cả hai loài này cùng có lợi. 
Câu 17: Đáp án D
A và B sai. Vì hai pha phụ thuộc lẫn nhau. Sản phẩm của pha này là nguyên liệu của pha kia. C sai. Vì pha sáng phụ thuộc pha tối nên quá trình quang phân li nước cũng phụ thuộc pha tối. D đúng. Vì hai pha có quan hệ biện chứng với nhau. Pha sáng cung cấp NADPH và ATP cho pha tối; pha tối cung cấp NADP+ và ADP, Pi cho pha sáng. Do đó, chất độc làm ức chế pha tối sẽ không có NADP+ để cung cấp cho pha sáng, do đó pha sáng cũng bị ức chế. 
Câu 18: Đáp án A
Có 2 phát biểu đúng, đó là II và III. → Đáp án A.

I sai. Vì thú ăn thực vật vẫn có loại dạ dày 1 ngăn, ví dụ như ngựa, thỏ. 

II đúng. Vì thú ăn thịt và người đều có cơ chế tiêu hóa giống nhau. 

III đúng. Vì thú ăn thực vật có nguồn thức ăn thô, nghèo dinh dưỡng nên thời gian tiêu hóa dài, dẫn tới ruột thường dài. 

IV sai. Vì các loài có ống tiêu hóa thì chỉ có tiêu hóa ngoại bào. 
Câu 19: Đáp án C
Chỉ có IV đúng. → Đáp án C.

I sai. Vì có thể gây đột biến nhưng lại tạo ra alen trùng lặp với 5 alen có sẵn trong quần thể. Do đó có thể không làm phát sinh alen mới. 

II sai. Vì 5BU gây đột biến thay thế một cặp nucleotit cho nên không thay đổi chiều dài của gen.

III sai. Vì không chỉ di truyền qua sinh sản vô tính mà có thể di truyền cả qua sinh sản hữu tính. 

IV đúng. Vì đột biến thay thế 1 cặp nucleotit có thể làm cho bộ ba kết thúc thành bọ ba mã hóa axit amin nên sẽ làm kéo dài chuỗi polipeptit. 
Câu 20: Đáp án C
Có 2 trường hợp, đó là I và II. → Đáp án C.

- Đột biến lệch bội có thể được phát sinh trong giảm phân hoặc trong nguyên phân. 

- III sai. Vì trao đổi chéo không cân thì sẽ làm phát sinh đột biến cấu trúc NST. 

- IV sai. Vì tất cả các cặp NST không phân li thì sẽ phát sinh đột biến đa bội. 
Câu 21: Đáp án A
Đáp án A. Vì mỗi tế bào giảm phân cho 2 loại giao tử liên kết và 2 loại giao tử hoán vị. Có 6 tế bào giảm phân nên tối đa cho 12 loại giao tử hoán vị và 12 loại giao tử liên kết. Tuy nhiên, vì chỉ có 3 cặp NST nên số loại giao tử liên kết tối đa là 8 loại. → Tổng số loại giao tử = 12+8 = 20 loại. 
Câu 22: Đáp án C
Trong các nhận xét nói trên thì nhận xét C là sai, các nhận xét khác đều đúng. → Đáp án C.

- CLTN loại bỏ những kiểu gen không thích nghi nên CLTN làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể. 

- Cạnh tranh cùng loài dẫn tới loại bỏ những kiểu gen kém thích nghi nên cạnh tranh cùng loài là một hình thức của CLTN. 

- Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen theo một hướng nên nó quy định chiều hướng tiến hóa. 
Câu 23: Đáp án A
Có 2 phát biểu đúng, đó là I, III → Đáp án A

Kiểu phân bố ngẫu nhiên có các đặc điểm : 

- Thường gặp khi môi trường có điều kiện sống phân bố đồng đều. 

- Giúp sinh vật tận dụng được nguồn sống tiềm tàng có trong môi trường

- Không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể. 
Câu 24: Đáp án B
Câu 25: Đáp án C
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, III và IV.  → Đáp án C.
I đúng. Vì nếu đột biến thay thế cặp A-T thành cặp T-A hoặc thay thế cặp G-X thành cặp X-G thì không làm thay đổi số nucleotit mỗi loại của gen.
II sai. Đột biến không làm thay đổi chiều dài của gen nhưng nếu làm xuất hiện bộ ba kết thúc sớm thì có thể sẽ làm mất đi nhiều axit amin. 
III đúng. Vì đột biến làm tăng chiều dài của gen thì chứng tỏ đột biến thêm 1 cặp nucleotit. Khi thêm 1 cặp nucleotit thì sẽ làm tăng 2 liên kết hidro hoặc 3 liên kết hidro
IV đúng. Vì đột biến mất một cặp nucleotit ở vị trí intron hoặc ở vị trí không thuộc vùng mã hóa của gen thì không làm thay đổi cấu trúc của mARN trưởng thành nên không làm thay đổi cấu trúc của chuỗi polipeptit.
Câu 26: Đáp án C
Có 2 phát biểu đúng, đó là I và III. → Đáp án C. 

I đúng. Vì đột biến cấu trúc sẽ làm thay đổi cấu trúc của NST, do đó sẽ làm thay đổi số lượng gen, thay đổi vị trí sắp xếp của các gen cho nên sẽ làm mất cân bằng gen trong tế bào. 

II sai. Vì đột biến đảo đoạn, chuyển đoạn trên 1 NST không làm thay đổi số lượng gen. 

III đúng. Vì đột biến đảo đoạn không làm thay đổi hàm lượng ADN. 

IV sai. Vì đột biến chuyển đoạn trên một NST không làm thay đổi độ dài của ADN. 
Câu 27: Đáp án C
Đáp án C. Vì số loại KG quy định thể đột biến = tổng số kiểu gen – số kiểu gen quy định kiểu hình không đột biến = 35 – 22 = 243 - 4 = 239. 
Câu 28: Đáp án C
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, II và III. → Đáp án C. 

F1 có kiểu gen AaBbDd. Vì vậy, ở F2: 

- Loại cây cao 160 cm (có 3 alen trội) có tỉ lệ 
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 = 5/16 có tỉ lệ cao nhất. Vì cây cao 140 cm (có 2 alen trội) có tỉ lệ = 
[image: image8.wmf]2

6

6

C

2

 = 15/64. Cây cao 120 cm (có 1 alen trội) có tỉ lệ = 
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 = 3/32. 

- Cây cao 120cm (có 1 alen trội) cho nên sẽ có 3 kiểu gen là Aabbdd, aaBbdd, aabbDd. 

- Vì có 3 cặp gen, nên số kiểu hình = 2 × 3 + 1 = 7 kiểu hình

(Ở tương tác cộng gộp, nếu tính trạng do n cặp gen quy định thì số kiểu hình 

= 2 × n + 1 = 2n + 1). 
Câu 29: Đáp án A
Sau khi có di cư, nhập cư thì tần số alen A của mỗi quần thể là: 

- Quần thể 1: A = 
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 = 0,23. 

- Quần thể 2: A = 
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 = 97/255. 
Câu 30: Đáp án A
Câu 31: Đáp án A
Từ dữ kiện của đề bài, ta có thể xây dựng được lưới thức ăn như sau: 
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Từ lưới thức ăn trên, ta thấy cáo và mèo có nguồn thức ăn khác nhau nên chúng có ổ sinh thái về dinh dưỡng khác nhau → Đáp án A

B sai. Có 4 loài cùng thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2: Thỏ, chuột, châu chấu và chim sẻ

C sai. Chuỗi thức ăn dài nhất gồm có 4 mắt xích: Thực vật → Châu chấu → Chim sẻ → Cáo. 

D sai. Cú mèo là sinh vật tiêu thụ bậc 2. 
Câu 32: Đáp án D
A sai. Vì có một số loài nấm sống kí sinh. 

B sai. Sinh vật tiêu thụ bậc 3 luôn có sinh khối nhỏ hơn sinh vật tiêu thụ bậc 2. 

C sai. Các loài động vật ăn thịt khác nhau thường được xếp vào cùng một bậc dinh dưỡng hoặc những bậc dinh dưỡng khác nhau. 
Câu 33: Đáp án D
1 tế bào hoán vị tạo ra 4 loại giao tử với số lượng: 1 : 1 : 1 : 1

2 tế bào không xảy ra hoán vị giảm phân tạo ra 2 loại với số lượng: 4 : 4. 

→ kết thúc giảm phân có thể tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 5 : 5 : 1 : 1. 
Câu 34: Đáp án D
Các phát biểu I, III đúng. → Đáp án D. 

I đúng. Vì thể đột biến có bộ NST 2n nên mỗi giao tử đều có n NST. Vì 2n = 24 nên giao tử có 12 NST. 

II sai. Gen bị đột biến mất đoạn chỉ liên quan đến các gen nằm ở đoạn NST bị mất. Các gen khác thường không ảnh hưởng. 

III đúng. Vì đột biến ở 1 NST của cặp số 5 nên tỉ lệ giao tử đột biến = 1/2 = 50%.

IV sai. Vì sau khi bị mất đoạn thì các gen còn lại vẫn có khả năng nhân đôi bình thường. 
Câu 35: Đáp án B
Các phát biểu II, III đúng → Đáp án B

F1 có 4 loại kiểu hình, trong đó có 1% số cây thân thấp, hoa trắng nên tỉ lệ 
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= 0,01 = 0,1ab × 0,1ab 

ab = 0,1. → Đây là giao tử sinh ra do hoán vị, khi đó tần số hoán vị gen = 2 × 0,1 = 0,2 = 20% Kiểu gen của P là 
[image: image16.wmf]Ab

.

aB

 → IV sai. 

I sai. Hoán vị gen xảy ra ở cả 2 bên P nên F1 có tối đa 10 loại kiểu gen. 

II đúng. Cây đồng hợp tử về 1 cặp gen có tỉ lệ = tỉ lệ cây dị hợp tử về 1 cặp gen = = – 8x = – 8.0,01 = 0,4 – 0,08 = 0,32 = 32%.

III đúng. Cây thân cao, hoa trắng có tỉ lệ = 25% - 1% = 24%. 
Câu 36: Đáp án D
Đáp án D. Phép lai XDXd × XDY → 1/4XDXD : 1/4XDXd : 1/4XDY : 1/4XdY

F1 có 5,125% số cá thể có kiểu hình lặn về 3 tính trạng nên tỉ lệ kiểu hình = 5,125% × 4 = 20,5% = 0,205 = 0,41 ab × 0,5 ab (do ruồi giấm hoán vị gen chỉ xảy ra ở ruồi cái) 

Theo lí thuyết, số cá thể cái dị hợp tử về 1 trong 3 cặp gen ở F1 chiếm tỉ lệ: 

XDXD + XDXd = 18% × 1/4 + 41% × 1/4 = 14,75%. 
Câu 37: Đáp án A
Chỉ có III đúng. → Đáp án A

Cho cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 56,25% cây hoa đỏ; 18,75% cây hoa hồng; 18,75% cây hoa vàng; 6,25% cây hoa trắng → F1 gồm: 9 hoa đỏ : 3 hoa hồng : 3 hoa vàng : 1 hoa trắng. 

→ Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác gen theo kiểu bổ sung. 

Quy ước: A-B-: hoa đỏ

A-bb: hoa hồng

aaB-: hoa vàng

aabb: hoa trắng

P dị hợp tử 2 cặp gen

F1 dị hợp tử 2 cặp gen lai phân tích: AaBb × aabb

→ Fa: Kiểu gen: 1AaBb : 1aaBb : 1Aabb : 1aabb

Kiểu hình: 1 đỏ : 1 hồng : 1 vàng : 1 trắng

I sai. F1 có 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ: AABB, AABb, AaBB, AaBb. 

II sai. Mỗi kiểu gen F1 giảm phân cho các loại giao tử với tỉ lệ khác nhau. 

AABB giảm phân chỉ cho 100%AB

AABb, AaBB giảm phân cho 2 loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau. 

AaBb giảm phân cho 4 loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau. 

III đúng. Fa có số cây hoa vàng (aaBb) chiếm 25%.

IV sai. Fa có 4 loại kiểu hình với tỉ lệ ngang nhau. 
Câu 38: Đáp án D
Chỉ có I đúng. → Đáp án D. 

- F1 có số cây thân cao, hoa vàng (A-B-D-) chiếm tỉ lệ = 6/16 = 3/4 × 2/4. → Có 1 cặp gen Aa hoặc Bb liên kết với cặp gen Dd và kiểu gen của P là hoặc → I đúng. 

- Khi P có kiểu gen là nếu có hoán vị gen ở một giới tính thì đời con sẽ có tỉ lệ kiểu hình là 6 : 6 : 3 : 1. 

- Số cây thân cao, hoa vàng dị hợp tử về 3 cặp gen có kiểu gen 
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 Nếu cả hai giới đều không có hoán vị gen thì tỉ lệ = 1/2 × 1/2 = 1/4. → II đúng. Nhưng nếu có một giới có hoán vị gen thì tỉ lệ sẽ khác 1/4; khi đó II sai). Vì vậy, xét một cách tổng thể thì phát biểu II này có thể đúng hoặc sai. Do đó chọn sai. 

III sai. F1 có tối đa số kiểu gen = 7 × 3 = 21 kiểu gen

IV sai. Nếu P không có hoán vị gen thì cây thân thấp, hoa vàng ở F1 có 4 kiểu gen là
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 Nếu có hoán vị gen ở 1 giới thì cây thân thấp, hoa vàng ở F1 có 9 kiểu gen là 
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Câu 39: Đáp án B
Có 2 phát biểu đúng, đó là I và III. → Đáp án B. 

Gọi quần thể ban đầu có cấu trúc: xAA : yAa : 0,2aa. 

Sau 3 thế hệ tự phối có tỉ lệ kiểu gen aa = 0,25. 

→ 0,2 + 
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 = 0,25 → y = 4/35. → I đúng. II sai. Tần số alen A ở P là : 24/35 + 2/25 = 26/35. 

III đúng. Ở F1, cây hoa trắng (aa) chiếm tỉ lệ = 0,2 + 
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IV sai. Tỉ lệ dị hợp giảm đều, tỉ lệ đồng hợp trội và tỉ lệ đồng hợp lặn qua các thế hệ đều tăng theo hệ số 
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 nên hiệu số giữa tỉ lệ cây hoa đỏ có kiểu gen đồng hợp tử (AA) với tỉ lệ cây hoa trắng (aa) không thay đổi qua các thế hệ. 
Câu 40: Đáp án C
Chỉ có I đúng. → Đáp án C. 

Quy ước: A: bình thường, a: máu khó đông

B: bình thường, b: mù màu

Người số 5 có kiểu gen XaBY sẽ nhận XaB từ mẹ nên người số 3 có kiểu gen XA-XaB

Người số 4 và số 2 có kiểu gen XAbY

Vì số 2 có kiểu gen XAbY nên số 3 chắc chắn có kiểu gen XAbXaB

→ (1) có thể có kiểu gen XA-XaB. → Số 1 và số 3 có thể có kiểu gen giống nhau. → I đúng. 

Có 4 người nam (số 2, 4, 5, 7) đều xác định được chính xác kiểu gen; Người số 3 có kiểu gen XAbXaB

→ Có 5 người chắc chắn biết được kiểu gen. → II sai. 

III sai. Người số 3 giảm phân cho giao tử XAb = XaB = 0,4; XAB = Xab = 0,1

→ Người số 6 có kiểu gen 4/5XAbXaB : 1/5XABXAb

Xác suất sinh con bị cả 2 bệnh của cặp 6 - 7 là = 4/5 × 0,1Xab × 1/2Y = 1/25. 

IV sai. Xác suất sinh con thứ ba không bị bệnh của cặp 3 - 4 là 

= 0,1XAB.(1/2XAb + 1/2Y) + 0,4XaB . 1/2XAb = 0,3
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